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1 SP1

Bộ xác định nhóm 

máu Anti-human 

Globulin (AHG) 

Human

Huyết thanh chẩn đoán  Anti-Human Globulin 

để phát hiện chẩn đóan của lớp phủ kháng thể 

ở hồng cầu người. Hỗn hợp cân bằng của 

Globulin có độ tinh khiết cao gồm Anti-IgG và 

Anti-C3d. Lọ 10ml

N6 India Tulip Lọ 1 150.000 150.000

2 SP3

Sinh phẩm xác 

định nhóm máu A 

(Anti A)

Anti-A: chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc 

hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu. Lọ 

10ml

N6 India Tulip Lọ 75 80.000 6.000.000

3 SP4

Sinh phẩm xác 

định nhóm máu 

AB (Anti AB)

Anti-AB: chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc 

hiệu với kháng nguyên A, B trên hồng cầu. Lọ 

10ml

N6 India Tulip Lọ 75 80.000 6.000.000

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

  BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU:  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-BV ngày         /9/2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)

GÓI THẦU: MUA SẮM 06 MẶT HÀNG HÓA CHẤT Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN NĂM 2022 THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM 06 

MẶT HÀNG HÓA CHẤT Y TẾ VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA 

BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN NĂM 2022 
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4 SP5

Sinh phẩm xác 

định nhóm máu B 

(Anti B)

Anti-B: chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc 

hiệu với kháng nguyên B trên hồng cầu. Lọ 

10ml

N6 India Tulip Lọ 75 80.000 6.000.000

5 SP6

Sinh phẩm xác 

định nhóm máu D 

(Anti D)

Anti-D (Rho) dung dịch chứa monoclonal 

Antibodies IgM + IgG miễn dịch. Lọ 10ml
N6 India Tulip Lọ 15 114.000 1.710.000

6 SP19

Card định nhóm 

máu ABO tại 

giường 

Card định nhóm máu ABO thuận có tự chứng. 

Phù hợp thao tác thủ công trên từng mẫu máu 

ngay tại giường bệnh;

N6 India Tulip Card 800 12.000 9.600.000

29.460.000

Tổng số tiền bằng chữ:  Hai mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.

Tổng số: 06 mặt hàng Tổng cộng
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